
STT
Mã số 

chứng chỉ 
hành nghề

Họ và tên Ngày sinh
CMND/Thẻ 

CCCD
Địa chỉ trường trú

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ
Xếp 
hạng 
chung

Quản lý dự án 2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Thiết kế quy hoạch xây dựng 2

Thiết kế cảng đường thủy 2

Kiểm định công trình đường thủy 3
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

Giám sát dân dụng và công nghiệp 2

Thiết kế cấp thoát nước 2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn 2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước 2

Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn 3

HTV-000171081 Kiến trúc sư 
2A Ngõ 125 đường Thụy 

Khuê, p. Thụy Khuê, q. Tây 
Hồ, TP Hà Nội

01010563023/04/1953Bùi Duy Nghĩa

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và 
công nghiệp

3 HTV-00013183 Phạm Văn Bắc 01/01/1975 141702741
Phường Bình Hàn, thành phố 

Hải dương

Kỹ sư Công 
trình thủy

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo quyết định số   40 /2018/CV-VECAS-CCHN)

3Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước

Hà Tĩnh
Kỹ sư cấp thoát 
nước

5 HTV-00017091 Lê Ngọc Thành 14/03/1990 013457573 Hà Nội
Kỹ sư cấp thoát 
nước

4

2

HTV-00017102 Trần Hữu Tình 15/03/1988 183506007

Kênh Dương, Lê Chân, Hải 
Phòng

HTV-00017115 Phạm Thành Trung 02/11/1986 031325174


